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  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
	CỘNG HÒ
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN TỔ CHỨC KH&CN 
         
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  


                                                          Bến Tre, ngày     tháng    năm 2021
	



  BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, năm 2020    


Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ (viết bằng chữ in hoa):
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 
(Ghi rõ số, ngày cấp các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu, các lần thay đổi, bổ sung, gia hạn)
3. Văn phòng đại diện/Chi nhánh (nếu có):
a) Địa chỉ:
b) Giấy chứng nhận hoạt động: (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp) 
4. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:
Khoa học Tự nhiên	   	    Khoa học Kỹ thuật và công nghệ     	            Khoa học Y dược	     	    Khoa học Xã hội                     	
Khoa học Nhân văn	           Khoa học Nông nghiệp                     	
5. Những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận chưa đăng ký:
Tên tổ chức KH&CN		Cơ quan quyết định thành lập	
Trụ sở chính		Cơ quan quản lý trực tiếp	
Tổng số vốn		Người đứng đầu tổ chức	
Quyết định thành lập		Lĩnh vực hoạt động	
6. Nhân lực khoa học và công nghệ:					
Đơn vị: người
	TT
	Phân loại    nhân lực 
	Chế độ làm việc 
	Giới tính 
	Độ tuổi 

	
	
	Chính thức 
	Kiêm nhiệm 
	Nam
	Nữ
	≤45
	> 45 và ≤ 60
	Trên 60

	1
	TS
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ThS
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ĐH, CĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	



7. Cơ sở vật chất - kỹ thuật: 
a) Tổng số vốn (triệu đồng):
b) Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại (triệu đồng (tạm tính)):
8. Tình hình tài chính của đơn vị trong năm:
                                                                                                                      Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung 
	Số tiền

	1
	Tổng kinh phí chi thường xuyên 
	

	2
	Tổng kinh phí do thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở
	

	3
	Tổng kinh phí thu sự nghiệp 
(thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác và sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu)
	

	4
	Tổng doanh thu 
	

	5
	Số tiền nộp thuế 
	

	6
	Thu nhập bình quân tháng của cán bộ, công nhân viên 
	


9. Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị trong năm:
	a) Bảng tổng hợp:
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Đề tài, dự án thực hiện 
	

	2
	Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện
	

	3
	Các hoạt động khác
	

	4
	Bằng sáng chế độc quyền được cấp
	

	5
	Bằng giải pháp hữu ích độc quyền được cấp
	

	6
	Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế
	

	7
	Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
	


	b) Bảng chi tiết:
					Danh mục đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong năm
	TT
	Tên đề tài, dự án
	Lĩnh vực nghiên cứu 
	Thời gian 
thực hiện  
(từ ... đến ...)
	Kinh phí 
(tr.đồng)
	Nguồn kinh phí
	Kết quả 
(công nghệ,    sản phẩm…)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Danh mục hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện trong năm
	

TT
	

Tên Hợp đồng
	Loại hình dịch vụ KH&CN
	
Giá trị HĐ
(tr. đồng)
	
Thời gian thực hiện
(từ ...     đến ...)
	
Đối tác ký HĐ

	
	
	Chuyển giao công nghệ 
	Dịch vụ     kỹ thuật
	Tư vấn 
	Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
	Khác
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các hoạt động khác của đơn vị trong năm:
10. Đánh giá chung:
11. Kiến nghị, đề xuất:
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
 (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)









Mẫu 2: Văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
		  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN TỔ CHỨC KH&CN 
         
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  


                                                          . . . . . , ngày     tháng     năm 2021
	

	
	


BÁO CÁO
Tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, năm 2020
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
1. Văn phòng đại diện/chi nhánh:
Tên đầy đủ (viết bằng chữ in hoa):
Tên viết tắt (nếu có):
Địa chỉ trụ sở: 
Giấy chứng nhận hoạt động:  Số:              Ngày cấp:
2. Hoạt động theo ủy quyền của tổ chức:
Tên tổ chức khoa học và công nghệ:
Trụ sở chính:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN: Số:    Cơ quan cấp:        Ngày cấp:
3. Nhân lực của văn phòng đại diện/chi nhánh:
a) Ghi rõ thông tin của từng người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh: họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh và chế độ làm việc.
b) Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):
- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):
- Thay đổi số người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):
4. Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh trong năm:
(Ghi tóm tắt những hoạt động  do văn phòng đại diện/chi nhánh chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện trong năm)
5. Đánh giá chung:
6. Kiến nghị, đề xuất:	
	
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ CHI NHÁNH                  (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)




Mẫu 3: Báo cáo thống kê theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN

	
	SỐ NGƯỜI TRONG CÁC TỔ CHỨC
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm 2020)
	- Đơn vị báo cáo: ……………………………………………..



                                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chức danh

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác
	Giáo sư
	Phó Giáo sư

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Nữ
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo quốc tịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Người Việt Nam
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Dân tộc Kinh
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Dân tộc thiểu số
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Người nước ngoài
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo lĩnh vực đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học y, dược
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Khoa học nông nghiệp
	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Khoa học xã hội
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Khoa học nhân văn
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Khác
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chia theo độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đến 35 tuổi
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 36-55 tuổi
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 56-60 tuổi
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 61-65 tuổi
	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trên 65 tuổi
	27
	
	
	
	
	
	
	
	



	    Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	.........., ngày.........tháng.......năm.....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




